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1 Số lao động được tạo việc làm mới Người                300,00 80 60 40 30 20 15 15 20 10 10

Trong đó: Xuất khẩu lao động Người                 50,00 14 7 7 4 4 3 3 4 2 2

2 Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghề Người                800,00 100 100 80 100 100 60 60 100 50 50

3 Xã thị trấn phù hợp trẻ em Xã                  10,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Mức giảm sinh ‰ (0,10)                 -0,05 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,15 -0,05 -0,15 -0,05 -0,15

5 Giảm tỷ lệ sinh con 3 % (0,30)                 -0,40 -0,70 -0,20 -0,40 -0,30 -0,10 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10

6 Thực hiện các biện pháp tránh thai Người 1.700,00           559 217 220 166 101 102 127 108 40 60

7 Sàn lọc trước sinh

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Trong đó: số đối tượng được cấp 

miễn phí (bà mẹ mang thai) Người
20,00                2 2 3 2 2 2 2 2 1 2

8 Sàng lọc sơ sinh

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh %
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Trong đó: số đối tượng được cấp 

miễn phí (trẻ sơ sinh) Người
50,00                7 5 6 6 5 5 5 5 3 3

9

Tăng tỷ lệ nam, nữ thanh niên được 

tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết 

hôn %

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10
Tăng tỷ lệ người cao tuổi được khám 

sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm %
24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

11

Duy trì mức sinh thay thế bình quân 

mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 

từ 2,0 đến 2,2 con

Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì Duy trì

12
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân 

nặng dưới 5 tuổi
% 10,39                3,63 4,63 4,96 12,4 10,76 17,46 31,74 15.64. 28,98 28,36

13 Tỷ lệ giao quân % 100,00              100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   

14 Tỷ lệ xã vững mạnh về QP-AN % 100,00              100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   
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